Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Thuê ngoài đào lò CBSX năm 2025 - Công ty than Hòn Gai – TKV, gồm: 
- Lò Dọc vỉa thông gió -50 khu IV vỉa 7 Giáp Khẩu
- Lò Dọc vỉa vận tải mức -160 khu IV vỉa 7 Giáp Khẩu
- Lò Thượng vận tải mức -160/50 khu IV vỉa 7 Giáp Khẩu
2. Thời hạn hoàn thành: 365 ngày từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, hoàn thành trong năm 2026).
- Công ty than Hòn Gai - TKV thực hiện công đoạn nổ mìn.
- Đối với khối lượng than thu được trong quá trình đào lò sẽ được bàn giao cho Chủ đầu tư và không được hoạch toán giá thành sản phẩm này vào giá trị hợp đồng, thanh toán cho Nhà thầu.
- Chi tiết theo Mẫu số 01C: Bảng kê hạng mục công việc, Chương IV- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu; 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
- Thời gian hoàn thành toàn bộ khối lượng hợp đồng tối đa 365 ngày (thi công hoàn thành trong năm 2026), kể từ ngày hợp đồng hai bên có hiệu lực và bên mời thầu bàn giao hiện trường thi công cho Nhà thầu (bao gồm cả ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết).
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Thực hiện theo bản vẽ kỹ thuật thi công đính kèm trong E-HSMT.
1. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu 
Căn cứ Hồ sơ thiết kế biện pháp thi công công trình Nhà thầu bố trí tổ chức thi công hợp lý để hoàn thành được hạng mục công trình một cách nhanh nhất đồng thời đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng và không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác than của chủ đầu tư.
a) Các quy chuẩn 
	STT
	Ký hiệu quy chuẩn
	Tên quy chuẩn
	Cơ quan ban hành
	Số văn bản, 
ngày ban hành

	1
	QCVN 01: 2011/BCT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than Hầm lò
	Bộ Công thương
	03/2011/TT-BCT ngày 15/02/2011.

	2
	QCVN 01: 2019/BCT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.
	Bộ Công thương
	32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019.

	3
	18-TCN-5-2006
	Quy phạm kỹ thuật khai thác hầm lò than và diệp thạch
	Bộ Công nghiệp
	35/2006/QĐ-BCN ngày 13/9/2006


b) Các tiêu chuẩn 
	TT
	Ký hiệu tiêu chuẩn
	Tên tiêu chuẩn

	1
	TCVN 9398:2012
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung

	2
	TCVN 4055:2012
	Công trình xây dựng – Tổ chức thi công


Ngoài ra Nhà thầu còn phải tuân thủ các quy định theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước hiện hành và của Tập đoàn Than - Khoáng Sản Việt Nam về xây dựng công trình hầm lò than diệp thạch. 
2. Công tác chuẩn bị thi công
2.1. Các yêu cầu về nguồn gốc, chất lượng vật tư, thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Trước khi thi công phải tiến hành kiểm tra và bàn giao điểm mở của từng hạng mục công trình. Bàn giao các vị trí lắp đặt thiết bị điện, đường khí nén, đường nước.
-  Sau khi nhận bàn giao Nhà thầu phải tổ chức lắp đặt thiết bị đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình.
-  Mọi vật tư, vật liệu, thiết bị của nhà thầu đưa vào thi công thực hiện gói thầu này phải đáp ứng được yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Trong HSDT nhà thầu phải nêu rõ về: Tên, mác, quy cách, chất lượng và nguồn gốc của vật tư, vật liệu, thiết bị nói trên. Vật tư, vật liệu đưa vào thi công phải có các chứng chỉ kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng. (lưu ý tất cả các loại thiết bị máy móc phục vụ thi công của gói thầu đều phải là động cơ phòng nổ đảm bảo an toàn làm việc trong mỏ hầm lò). 
* Thép dùng trong thi công: 
- Thép chống lò phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế về chủng loại, cường độ và tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
- Mỗi lô thép giao đến công trường cần kèm theo: 
+ Giấy chứng nhận nguồn gốc từ nhà cung cấp thép. 
+ Việc thử nghiệm thép được làm tại một phòng thí nghiệm đã được chấp nhận.
+ Các thông tin cho mỗi lô cần được trình CĐT trước khi đem ra sử dụng với bảng giao nhận cốt thép theo mẫu sau:
	STT
	Ngày cung cấp
	Kích thước
	Thanh mẫu
	Số chứng nhận lô
	Số chứng chỉ thử nghiệm

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


2.2. Các quy định kỹ thuật chi tiết.
a). Công tác trắc địa.
a.1). Mục đích, yêu cầu.
Công tác trắc địa bao gồm: Đo đạc, hướng, ni vô độ dốc, kiểm tra chất lượng thi công xây dựng công trình và đo vẽ hoàn công.
* Việc định vị chính cho mọi công tác thi công cần phải được CĐT duyệt trước khi tiến hành triển khai thi công.
* Kịp thời phát hiện để có biện pháp xử lý những nghiêng lệch do lún, nén hoặc biến dạng trong quá trình thi công công trình.
* Nhà thầu phải cung cấp các thiết bị đo đạc có độ chính xác cao, nhân viên khảo sát, nhân lực và vật liệu cần thiết như yêu cầu trong hợp đồng để Kỹ sư giám sát có thể kiểm tra việc xác định vị trí hoặc các việc có liên quan đã làm mà không đòi hỏi kinh phí phát sinh ngoài đơn dự thầu.
a.2). Nội dung công tác trắc địa.
* Thành lập lưới khống chế thi công làm phương tiện cho toàn bộ công tác trắc địa, trên cơ sở đó trắc dọc theo độ cao, khống chế sai số theo chiều thẳng đứng, cao trình các bộ phận công trình.
* Định vị công trình theo đúng thiết kế, kiểm tra độ sai lệch về cao độ các bộ phận công trình để cùng với CĐT xử lý kịp thời.
* Quan trắc lún, quan trắc biến dạng công trình đặc biệt chú ý điều kiện thi công qua khu vực đất đá áp lực nén mạnh. Công tác trắc địa phải tiến hành có hệ thống, chặt chẽ, đồng bộ với tiến độ thi công đảm bảo định vị đúng vị trí, kích thước, cao độ công trình.
Nhà thầu phải tuân thủ theo các nội dung cụ thể quy định trong các tiêu chuẩn xây dựng đối với các công tác trắc địa của công trình.
2.3. Thi công công trình
2.3.1. Công tác đào chống lò.
	 - Công tác chuẩn bị đào.
	Quản đốc, lò trưởng hay người chỉ huy đào lò phải tìm hiểu rõ công dụng đường lò, đọc hiểu hộ chiếu và thực hiện.
	 - Phổ biến tỉ mỉ hộ chiếu đào chống lò, biện pháp an toàn ..vv  cho tất cả công nhân tổ biết.
	- Chuẩn bị máy móc thiết bị: Búa khoan, máy xúc đá, xúc than, máng cào, thiết bị điện, bóng đèn điện chiếu sáng và các vật liệu đường ray, tà vẹt, choòng khoan, mũi khoan.. (nếu cần thiết). Phải sử dụng loại thiết bị phòng nổ.
	- Trong quá trình thi công cần khoan thăm dò tiến trước gương, hông và nóc lò bằng thiết bị khoan chuyên dùng theo quy định nhằm phát hiện cũng như có biện pháp phòng ngừa nguy cơ bục nước, phụt khí bất ngờ...
	- Củng cố trước khi thi công;
	Lò trưởng căn cứ vào hộ chiếu mở lò và tình hình địa chất thực tế gương ca ấy để lập hộ chiếu nổ mìn, sau đó phổ biến hộ chiếu cho công nhân gương lò thi hành. Hộ chiếu khoan nổ mìn phải thể hiện được:
	+ Tên công trường sử dụng hộ chiếu, vị trí nổ mìn.
	+ Sơ đồ bố trí các lỗ khoan trên gương.
	+ Đường kính, chiều sâu, số lượng và hướng các lỗ khoan.
	+ Chiều dài nạp thuốc, nạp bua, lượng thuốc nổ từng lỗ, tổng số thuốc nổ sử dụng đợt nổ, tên thuốc nổ, tên kíp nổ, sơ đồ đấu kíp, sơ đồ kết cấu lỗ mìn.
	+ Phạm vi vùng nguy hiểm do nổ mìn, Trình tự khởi nổ
	+ Sơ đồ bố trí các trạm gác, đuổi người, tên người gác.
	+ Biện pháp bảo vệ thiết bị máy móc gương lò.
	+ Hướng rút lui và nơi ẩn nấp của công nhân nổ mìn và người chỉ huy nổ mìn.
	+ Biện pháp thông gió gương lò sau khi nổ mìn.
	+ Kết quả đo kiểm tra hàm lượng khí CO2, CH4 trước và sau khi nổ mìn
	+ Kết quả nổ mìn từng đợt.
	+ Chỉ tiêu thuốc nổ và các thông số kèm theo.
	+ Quy định về tín hiệu nổ mìn.
+Biện pháp kỹ thuật an toàn cụ thể cho từng đường lò, người làm việc và kiểm tra sau khi nổ mìn.
Căn cứ vào hộ chiếu của lò trưởng lập, công nhân phải khoan đúng hộ chiếu
- Phối hợp với bên A trong công tác nạp mìn, nổ mìn phải đúng theo "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ QCVN 01: 2019/BCT.
- Xúc bốc đất đá, than, dựng vì chống theo biện pháp được duyệt.
- Trong quá trình thi công thường xuyên phối hợp với bên A, nếu tình hình địa chất biến đổi, hay điều kiện sản xuất thay đổi, muốn thay đổi hộ chiếu cho phù hợp với điều kiện thực tế phải có sự đồng ý của bên A.
2.3.2. Công tác bốc xúc vận chuyển than, đất đá
Theo bản vẽ thiết kế kèm theo hồ sơ
2.3.3. Công tác bảo vệ môi trường:
1. Vệ sinh môi trường, an ninh khu vực.
	 - Đơn vị thi công tự lập biện pháp thi công đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và đảm bảo công tác an toàn
a. Các yêu cầu chung:
 - Xử lý bụi: Do máy móc thiết bị, máy xúc... hoạt động sinh ra nên tại những khu vực hoạt động này thường xuyên phun nước để chống bụi bảo vệ sức khoẻ người lao động.
 - Không cho phép ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường xung quanh.
+ Không gây tiếng ồn quá lớn.
+ Tuyệt đối không xả các yếu tố độc hại.
+ Không thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu vực xung quanh.
 - Không gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh.
 - Không gây sụt lún, nứt đổ cho các hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh.
 - Không gây cản trở giao thông phạm vi hoạt động của khu vực.
 - Không gây sự cố cháy nổ.
b. Biện pháp thực hiện.
 - Nhà thầu cần lập Biện pháp thi công rõ ràng trước khi tiến hành thi  công.
 - Hoàn thành che chắn và làm biển báo (có rào che chắn cao > 2m những nơi nguy hiểm  như như tránh trục, nổ mìn thi công gương..., có biển báo công trường và báo nguy hiểm).
 - Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn lao động.
+ Có phương án vận chuyển vật tư, vật liệu phục vụ thi công đảm bảo KTAT.
+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu tới khu vực thi công đều được che bạt tránh rơi đổ phế liệu ra đường.
+ Vệ sinh sạch sẽ các vật liệu rơi vãi, không để mất vệ sinh, bụi, bẩn.
+ Nhà thầu cần bố trí một đội thu gom phế thải dọn dẹp công trường suốt thời gian thi công.
 - Chống ồn và rung động quá mức.
 - Phòng chống cháy nổ quá trình thi công.
 - Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện khi thi công.
 - Có thiết bị chống cháy: Nước cứu hỏa và bình bọt chống cháy.
- Thu gom các phế thải khó xử lý do hoạt động khai thác, có biện pháp xử lý trước khi thải ra môi trường.
- Thu gom và quản lý các chất thải theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT -BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. Những phế thải không thuộc danh mục các chất thải nguy hại phải được thu gom quản lý và sẽ được đưa ra khỏi khai trường sau khi kết thúc công trình.
 - Kết thúc công trình cần tiến hành thu dọn mặt bằng, chuyển hết phế liệu, vật liệu thừa, dỡ công trình tạm.
2. Kỹ thuật an toàn lao động.
- Tuân thủ nghiêm theo các quy định Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT.
- Lực lượng tham gia thi công có đủ các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, tay nghề và đều được huấn luyện về an toàn  lao động trước khi vào thi công.
- Người tham gia thi công được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, bảo hộ lao động làm việc mỏ hầm lò.
- Cần có cán bộ phụ trách về an toàn lao động  có mặt suốt quá trình thi công để kịp thời báo cáo, xử lý hạn chế tai nạn xảy ra.
- Các thiết bị phải có chứng chỉ kiểm định an toàn của cơ quan có thẩm quyền và còn giá trị.
- Thợ vận hành phương tiện phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và còn giá trị.
-  Phải thường xuyên kiểm tra tình trạng  hoạt động của các thiết bị.
- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về công tác an toàn cho người và thiết bị  suốt quá trình thi công. 
2.3.4. Tổ chức công trường xây dựng.
Để công trình được tổ chức thực hiện một cách khoa học, đảm bảo chất lượng và tiến độ, Nhà thầu cần chỉ rõ:
- Tổng mặt bằng tổ chức xây dựng lán trại tạm.
- Tổng tiến độ thi công.
- Tổ chức bộ máy chỉ huy công trường.
- Tổ chức quản lý nhân lực, vật tư thiết bị.... tại công trường.
- Tổ chức quản lý chất lượng thi công.
- Biện pháp tổ chức quản lý về an toàn lao động, an ninh trật tự; vệ sinh môi trường và điều kiện an toàn khác như phòng chống cháy nổ, chống bão khu vực thi công.
 - Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, đường tạm để thi công.
IV. Các bản vẽ: Đính kèm theo E-HSMT


